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I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG 
ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết 

Kon Tum là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trên địa bàn 
có 42 DTTS sinh sống (tỷ lệ 53,25% dân số của tỉnh)1, có 7 dân tộc tại chỗ, gồm 
Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê (Hre), trong đó 2 
dân tộc Brâu và Rơ Măm được công nhận là dân tộc rất ít người. Thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các DTTS và bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, 
quân đội của tỉnh đã được triển khai sâu rộng. 

Trường Cao đẳng Kon Tum được thành lập2 và chính thức đi vào hoạt động 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế 
Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum. Trường là đơn vị sự nghiệp công 
lập, tự chủ một phần chi thường xuyên, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (GDNN), trực thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum, có nhiệm 
vụ: Đào tạo theo 3 cấp trình độ cao đẳng (có ngành đào tạo giáo viên3), trung cấp 
và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu 
cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng 
dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết 
tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; 
tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 
chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên 
ngành cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Công tác bồi dưỡng cho người DTTS; cán bộ, công chức, viên chức,… 
đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi là nhiệm vụ hết sức quan trọng 
và cần thiết. Nhất là công tác bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công 

                                           
1 Ban dân tộc tỉnh Kon Tum - Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số, năm 2019 trên 
địa bàn bàn tỉnh. 
2 Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp 
nhập Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum, 
Trường Trung cấp Nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 
16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành 
Trường Cao đẳng Kon Tum. 
3 Đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 
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chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội được xem 
là một trong những khâu đột phá, quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội (KT-XH) của tỉnh Kon Tum nói riêng, các địa phương thuộc vùng đồng 
bào DTTS và miền núi trong cả nước nói chung. Mặt khác, DTTS Ba Na là nhóm 
DTTS có số dân đông đứng thứ 2 trong 7 dân tộc tại chỗ của tỉnh Kon Tum; ngôn 
ngữ DTTS Ba Na được nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 
chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội của tỉnh từ năm 2009 
đến nay dựa trên các bộ tài liệu đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành, cụ thể:  

- Năm 2009, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định phê duyệt bộ 
tài liệu tiếng dân tộc Giẻ-Triêng và được bổ sung, chỉnh sửa theo Chương trình 
khung tại Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 
2009; 

- Năm 2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định phê duyệt bộ 
tài liệu dạy tiếng dân tộc Ba Na cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum 
tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014. 

Ngoài ra, hiện nay nhu cầu bồi dưỡng tiếng DTTS từ Chương trình mục 
tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum4 xác định nhu cầu tổ chức dự kiến khoảng 10 lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho 
497 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã trên địa bàn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 
18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 
việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; điều kiện 
đối với cơ sở bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số: 

“Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên phải đáp 
ứng các điều kiện sau: 

- Đội ngũ giảng viên có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành ngôn 
ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam đồng thời có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hoá 
dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; 

- Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo 
Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành 
và các thiết bị khác đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân 
tộc thiểu số; 

- Có đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.” 

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT, quy định: 

                                           
4 Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 
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“Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên báo cáo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) về đề án tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng tiếng dân tộc thiểu số để kiểm tra, xác minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông 
báo việc đủ điều kiện để các đơn vị triển khai thực hiện đề án.” 

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT, quy định: 
“Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình chi tiết tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân 
tộc thiểu số; tổ chức thực hiện đề án sau khi có thông báo đủ điều kiện của cơ 
quan có thẩm quyền; tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo các quy định hiện hành về 
quản lý văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.” 

Xuất phát từ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh 
Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20505, đáp ứng yêu cầu phát triển 
KT-XH của địa phương, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và năng lực, chức 
năng, nhiệm vụ của nhà trường thì việc xây dựng Đề án “Tổ chức bồi dưỡng 
tiếng dân tộc thiểu số Ba Na cho người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, 
viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội” cho đội ngũ 
người đồng bào DTTS, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong 
lực lượng công an, quân đội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi là cần 
thiết. 

2. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích 

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt 
động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của công chức, 
viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, 
chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh 
chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của 
đất nước. 

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác quản lý và phát triển KT-XH, giữ 
gìn an ninh, quốc phòng của địa phương; bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội 
công tác ở các vùng có đồng bào DTTS biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử dụng 
trong công tác.  

b) Yêu cầu 

Chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na cho người DTTS; cán bộ, công 
chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội đang công 
tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, giúp người học biết tiếng nói, chữ viết 
của đồng bào dân tộc, có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc Ba Na (nghe, nói 
tương đối tốt trong giao tiếp thông thường; đọc, viết được) và có những hiểu biết 
cần thiết về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào DTTS Ba Na. 

                                           
5 Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân 
lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 
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Tuân thủ các quy định chung về bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng 
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các chính sách hiện hành về dạy và học 
tiếng DTTS. 

Đảm bảo điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS về tiêu chuẩn đội ngũ 
nhà giáo, chương trình, tài liệu đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy 
học theo quy định. 

Việc tổ chức bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện và tính đặc thù ở tỉnh Kon Tum. 

3. Căn cứ xây dựng Đề án 

Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung 
cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kon Tum; Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum. 

Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao 
đẳng; 

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum về tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị “về phương 
hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê 
duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức 
giai đoạn 2018 - 2025”; 

Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán 
bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi; 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 
quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ 
về Công tác dân tộc;   

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 
đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 
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Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; 

Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các chương trình khung dạy tiếng dân 
tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; 

Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Hướng dẫn 
thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 
I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh 
Kon Tum về việc phê duyệt bộ tài liệu tiếng dân tộc Ba Na cho cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Kon Tum; 

Kế hoạch số 4325/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh 
Kon Tum về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND 
tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TIẾNG 
DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TRƯỜNG 

1. Đội ngũ giảng viên 

Về đội ngũ viên chức toàn Trường: Tính đến ngày 10/5/2023, Trường có 
238 người. Trong đó: Biên chế 208 người, hợp đồng lao động 28 người, hợp đồng 
lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 2 người; cán bộ quản lý 39 người (trong 
đó tham gia giảng dạy 38 người), nhà giáo 162, nhân viên 73; trình độ chuyên 
môn: 3 tiến sĩ, 119 thạc sĩ, 86 đại học, 5 cao đẳng, 12 trung cấp, 1 sơ cấp, 12 lao 
động phổ thông. 

Nhà trường hợp đồng thỉnh giảng nhà giáo ngoài trường đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ tham gia giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số Ba Na tại 
Trường. 

Về cơ cấu tổ chức: Trường gồm có Ban Giám hiệu 4 người (Hiệu trưởng 
và 3 Phó Hiệu trưởng), 7 phòng chức năng gồm: Phòng Tổng hợp - Hành chính 
và Quản trị, Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh - sinh viên, Phòng Tài 
chính - Kế toán, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, 
Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Phòng Khởi nghiệp và 
Hỗ trợ doanh nghiệp và 7 khoa chuyên môn gồm: Khoa các Khoa học cơ bản, 



6 

Khoa Sư phạm, Khoa Y - Dược, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Kinh tế và 
Nông Lâm, Khoa Ngoại ngữ - Tin học và Học liệu, Khoa Đào tạo và Sát hạch lái 
xe. 

2. Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng 

Căn cứ Quyết định 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số 
(có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; Căn cứ 
Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 
phê duyệt bộ tài liệu tiếng dân tộc Ba Na cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Kon Tum. 

Nhà trường đã tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành Chương trình đào 
tạo tiếng Ba Na tại Quyết định số 566/QĐ-CĐCĐ ngày 18/7/2019 về việc ban 
hành Chương trình đào tạo tiếng Ba Na; Quyết định số 501/QĐ-CĐCĐ ngày 
09/6/2023 về việc ban hành chương trình chi tiết, tài liệu đào tạo giáo viên dạy 
tiếng dân tộc thiểu số Ba Na; lựa chọn tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Ba 
Na cho cán bộ, công chức, viên chức (có chương trình và tài liệu bồi dưỡng kèm 
theo). 

3. Cơ sở vật chất 

Trường có tổng diện tích đất: 293.521 m2 (29,3 ha), được bố trí như sau: 
- Khu làm việc, giảng dạy và học tập tại Trụ sở chính: Số 14 đường Ngụy 

Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: 
66.639 m2. 

- Khu học tập và giảng dạy tại Khoa Y - Dược: Số 347 đường Bà Triệu, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: 1.742 m2. 

- Khu học tập và giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung 
tâm: Đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum: 57.952 m2. 

- Khu thực nghiệm tại Khoa Kinh tế - Nông Lâm và Khu thực nghiệm: 
Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 10, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum: 167.188 m2. 

Diện tích hạng mục các công trình đã xây dựng cụ thể (Có bảng Phụ lục I 
kèm theo). 

4. Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng bồi dưỡng dân tộc thiểu 
số Ba Na 

4.1. Trường Cao đẳng Kon Tum (Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum 
trước đây) là Trường cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên6, được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo giao nhiệm vụ dạy và cấp chứng chỉ tiếng DTTS, quy định cụ thể tại các 
văn bản sau: 

                                           
6 Đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 
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Công văn số 7899/BGDĐT-GDDT ngày 08/9/2009 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc dạy và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc tại Trường Cao đẳng Sư phạm 
Kon Tum; 

Quyết định số 1449/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy 
tiếng Jrai và Ba Na trong các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường 
xuyên cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum; 

Báo cáo số 185/BC-CĐCĐ ngày 22/9/2022 của Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum về hồ sơ năng lực bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ 
công chức viên chức. 

4.2. Trường Cao đẳng Kon Tum có phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên trách tham mưu về công tác khảo thí và 
kiểm định chất lượng giáo dục. 

4.3. Trường Cao đẳng Kon Tum kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện nhiệm 
vụ tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức tỉnh Kon Tum. Giai đoạn 2012 - 2022, nhà trường7 đã phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na cho 1.482 cán 
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu công tác tại 
vùng đồng bào DTTS, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, quốc phòng 
địa phương. Cụ thể: 

Năm thực hiện 
Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS Ba Na cho cán 

bộ, công chức, viên chức 
Năm 2012 101 
Năm 2014 151 
Năm 2015 141 
Năm 2016 73 
Năm 2017 130 
Năm 2018 166 
Năm 2019 81 
Năm 2020 203 
Năm 2021 266 
Năm 2022 170 

Tổng cộng: 1.482 

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai thực hiện tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na cho người 
DTTS, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả 
nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường; đẩy mạnh công tác bồi 

                                           
7 Căn cứ Công văn số 7899/BGDĐT-GDDT ngày 08/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy và cấp chứng chỉ tiếng 
dân tộc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum nay là Trường Cao đẳng Kon Tum. 
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dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi 
theo Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính 
phủ. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 24 
tháng 12 năm 2020. 

Đảm bảo các quy định chung về bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá cấp chứng 
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các chính sách hiện hành về tổ chức đào 
tạo tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đến năm 2025, bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức đạt 90%. 

- Đến năm 2030, bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức đạt 100%. 

- Đến năm 2050, đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức đạt 100%. 

- Đảm bảo điều kiện tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS về tiêu chuẩn đội ngũ 
nhà giáo, chương trình, tài liệu đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy 
học theo quy định. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Phát triển đội ngũ nhà giáo 

- Về số lượng: Đội ngũ nhà giáo cơ hữu thuộc nhóm ngành ngôn ngữ, văn 
học và văn hóa Việt Nam đủ điều kiện tham gia giảng dạy chương trình đào tạo 
giáo viên dạy tiếng DTTS là 3 người8. Trong đó: 

- Về chất lượng nhà giáo cơ hữu: Nhà giáo có trình độ chuyên môn, gồm: 
1 thạc sĩ, 2 đại học (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

2. Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Ba 
Na 

2.1. Chương trình chi tiết bồi dưỡng tiếng Ba Na cho người DTTS, cán 
bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân 
đội 

Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành các chương trình khung dạy tiếng DTTS số Ba Na 
(có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; 

                                           
8 Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số quy định về điều kiện 
đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện: “Đội ngũ giảng 
viên có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam đồng thời có hiểu biết 
về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng”. 
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Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-CĐCĐ ngày 18/7/2019 của Hiệu trưởng nhà 
trường về việc ban hành Chương trình đào tạo tiếng Ba Na; Quyết định số 
501/QĐ-CĐCĐ ngày 09/6/2023 của Hiệu trưởng nhà trường về việc ban hành 
chương trình chi tiết, tài liệu đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số Ba Na; 
lựa chọn tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Ba Na cho cán bộ, công chức, 
viên chức. Chương trình, tài liệu đào tạo này đáp ứng đầy đủ các quy định về trang 
bị kiến thức, kỹ năng cho người DTTS, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.   

Chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS đã được nhà trường ban hành: 
- Tên chương trình: Bồi dưỡng tiếng DTTS (tiếng Ba Na). 
- Thời gian đào tạo: Từ 3-6 tháng. 

- Đối tượng: Công dân Việt Nam là người DTTS; cán bộ, công chức, viên 
chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng 
đồng bào DTTS và miền núi. 

- Hình thức tổ chức đào tạo: Tổ chức bồi dưỡng theo hình thức tập trung; 
bán tập trung hoặc từ xa. 

- Mục tiêu tổng quát:  
Bồi dưỡng tiếng DTTS (tiếng Ba Na) giúp người học biết tiếng nói, chữ 

viết của đồng bào DTTS Ba Na, có khả năng giao tiếp bằng tiếng DTTS Ba Na 
(nghe, nói tương đối tốt trong giao tiếp thông thường; đọc, viết được) và có những 
hiểu biết cần thiết về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Ba Na. 

- Khối lượng bồi dưỡng toàn khoá: 350 tiết. 
Nội dung chương trình chi tiết (phần Phụ lục V kèm theo) 

2.2. Tài liệu bồi dưỡng tiếng Ba Na cho người DTTS, cán bộ, công chức, 
viên chức 

Căn cứ Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Chương trình khung dạy tiếng 
dân tộc thiểu số”, Công văn số 3060/BNV-ĐT ngày 26/8/2013 của Bộ Nội vụ về 
việc “Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu dạy tiếng Dân tộc cho cán bộ công chức”, 
Quyết định số 527/QĐ-CT ngày 15/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum 
về việc thành lập Ban biên soạn, chỉnh sửa tài liệu dạy tiếng dân tộc Ba Na; Quyết 
định số 269/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 
Tum về việc phê duyệt bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Ba Na cho cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Kon Tum. 

Nội dung bộ tài liệu gồm 10 chương và 10 bài ôn tập chương theo 10 chủ 
đề, cụ thể: 

Chương I. Gia đình và dòng tộc                              (6 bài) 

Chương II. Xóm – làng                                               (6 bài) 

Chương III. Thiên nhiên và môi trường                       (6 bài) 
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Chương IV. Truyền thống văn hóa dân tộc                 (6 bài) 

Chương V. Đất nước, con người Việt Nam                (6 bài) 

Chương VI. Đảng và Bác Hồ                                      (6 bài) 

Chương VII. Lao động sản xuất                                  (6 bài) 

Chương VIII. Khoa học và giáo dục                             (6 bài) 

Chương IX. Chăm sóc sức khỏe                                 (6 bài) 

Chương X. Bảo vệ Tổ quốc                                     (6 bài) 

(có Tài liệu kèm theo) 
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bồi dưỡng 

Nhà trường có khu giảng đường có hệ thống phòng học đầy đủ máy, thiết 
bị nghe, nhìn phục vụ cho việc dạy và học. Trong đó có các phòng học đa phương 
tiện, chuyên dùng đào tạo ngoại ngữ và tiếng DTTS Ba Na. 

Thư viện Trường có quy mô phục vụ khoảng 100 chỗ ngồi, có 2 phòng máy 
tính kết nối internet. Tổng số sách hiện nay gần 70.000 bản và nhiều loại hình báo, 
tạp chí khác. Thư viện có hệ thống cung cấp internet và kết nối mạng wifi phục 
vụ nghiên cứu, học tập. Ngoài ra, Trường có hệ thống thư viện số và liên kết với 
thư viện các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm thông tin – học liệu trong cả 
nước để chia sẻ nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu tra cứu, đăng tải tài liệu, phục vụ 
cho giảng dạy và học tập. 

Địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ bồi dưỡng, cụ thể như 
sau: 

TT 
Địa điểm đào tạo, bồi 

dưởng/tổ chức thi 
Tên phòng 

Diện 
tích/phòng  

(m2) 

Số 
chỗ 
ngồi 

Thiết bị máy móc 
phục vụ bồi 

dưỡng/tổ chức 
thi 

1.  

Trụ sở chính 

Địa chỉ: Số 14 Ngụy 
Như Kon Tum, Tổ 3, 

Phường Ngô Mây, 
thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

8 phòng học khu 
giảng đường B 

(gồm: B205, B206, 
B207, B208, B309, 
B310, B311, B312) 

100 50 

Máy chiếu 
Projector/ti vi , loa 

phát MP3 (phục 
vụ thi nghe) 

2.  
Khoa Y – Dược 

Địa chỉ: Số 347 Bà 
Triệu, phường Quyết 

Hội trường A 90 100 

Máy chiếu 
Projector/Ti vi, 
loa phát MP3 

(phục vụ thi nghe) 
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TT 
Địa điểm đào tạo, bồi 

dưởng/tổ chức thi 
Tên phòng 

Diện 
tích/phòng  

(m2) 

Số 
chỗ 
ngồi 

Thiết bị máy móc 
phục vụ bồi 

dưỡng/tổ chức 
thi 

3.  

Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 3 phòng học (gồm: 

3C, 3D, 3E) 
50 40 

Máy chiếu 
Projector/Ti vi, 
loa phát MP3 

(phục vụ thi nghe) 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Quy mô tuyển sinh: 400 người học/năm. 
5. Đối tượng tuyển sinh 

Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na: Công dân 
Việt Nam là người DTTS; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong 
lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

6. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

7. Hồ sơ tuyển sinh  

- Đơn đăng ký. 
- Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác đối với người đăng ký bồi 

dưỡng. 

- Bản sao văn bằng chuyên môn cao nhất (có công chứng). 
- Bản sao CCCD/CMND (có công chứng). 
8. Hình thức tổ chức chương trình bồi dưỡng: Theo hình thức tập trung, 

bán tập trung. 

9. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập, thi cuối khoá 

9.1. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập 

Nhà trường tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ để đánh giá 
quá trình học tập của người học trong quá trình bồi dưỡng: 

- Mỗi cụm bài (khoảng 30 - 45 tiết) phải có bài kiểm tra thường xuyên, bài 
kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình chi tiết bồi dưỡng tiếng DTTS 
Ba Na. 

- Các nội dung khác trong quá trình học tập, người dạy căn cứ vào nội dung 
giảng dạy để đánh giá người học theo yêu cầu của chương trình bồi dưỡng. 

9.2. Thi cuối khóa 

a) Người học dự thi cuối khoá cần đảm bảo các điều kiện sau:  
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- Đạt điểm trung bình chung các bài kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên 
có hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ có hệ số 2) từ 5,0 trở lên tính theo thang điểm 
10, không có bài kiểm tra nào dưới 2,0 điểm. 

- Không nghỉ học quá 20% số tiết so với tổng số tiết của chương trình bồi 
dưỡng tương ứng. 

b) Bài thi cuối khóa có lượng kiến thức, kỹ năng theo quy định tại Chương 
trình khung tiếng DTTS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thời gian thi cuối 
khóa đối với chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na là 90 phút cho 4 kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết; 

c) Nhà trường tổ chức thi cuối khóa cho người học hoàn thành chương trình 
bồi dưỡng tiếng DTTS theo quy định: 

- Thành lập Hội đồng thi cuối khóa (gọi tắt là Hội đồng) và các Ban giúp 
việc cho Hội đồng thi cuối khóa để tổ chức thi cuối khóa.  

- Hội đồng có nhiệm vụ xét điều kiện dự thi cuối khóa, xét tốt nghiệp và đề 
nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp cho người học đạt kết quả trong kỳ thi cuối 
khóa. 

- Các Ban giúp việc của Hội đồng thi thực hiện các nội dung thi cuối khóa 
được phân công và giúp Hội đồng thực hiện tổ chức thi theo đúng quy định hiện 
hành. 

9.3. Đánh giá, xếp loại và bảo lưu kết quả học tập cuối khóa 

a) Người học có điểm thi cuối khóa từ 5,0 trở lên thì được đánh giá hoàn 
thành chương trình bồi dưỡng. 

b) Xếp loại kết quả học tập được ghi trong chứng chỉ cấp cho người học 
căn cứ vào điểm trung bình chung toàn khóa theo thang điểm 10, trong đó: Điểm 
kiểm tra thường xuyên có hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ có hệ số 2, điểm thi cuối 
khóa có hệ số 3. Xếp loại cụ thể như sau: 

- Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 8,0 đến 10 điểm, xếp loại: Giỏi; 
- Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 6,5 đến dưới 8,0 điểm, xếp loại: 

Khá; 

- Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 5,0 đến dưới 6,5 điểm, xếp loại: 
Trung bình. 

c) Người học có điểm thi cuối khóa dưới 5,0 thì được bảo lưu các điểm 
kiểm tra thường xuyên, định kỳ và được phép thi lại 01 lần để đánh giá hoàn thành 
chương trình. 

10. Quản lý và cấp chứng chỉ  
10.1. Người học được đánh giá hoàn thành chương trình thì được cấp chứng chỉ. 
10.2. Chứng chỉ tiếng DTTS Ba Na được cấp cho người học hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na. 
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10.3. Quản lý, cấp chứng chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm 
tham mưu Hiệu trưởng nhà trường trong việc quản lý, cấp chứng chỉ bồi dưỡng 
tiếng DTTS Ba Na cho người học đã hoàn thành chương trình đào tạo và tha gia 
thi đạt trong kỳ thi cuối khoá do nhà trường tổ chức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Đào tạo 

Là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án; có trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng 
tiếng DTTS Ba Na; thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện trực tiếp 
với Hiệu trưởng việc quản lý bồi dưỡng tiếng DTTS. 

Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, 
quản lý cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng tiếng DTTS theo quy định. 

Phối hợp với khoa Sư phạm và nhà giáo tổ chức xây dựng, rà soát cập nhật 
chương trình, tài liệu giảng dạy tiếng DTTS. 

Chủ trì báo cáo kết quả bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng DTTS về Bộ Giáo 
dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 12 hằng năm. 

2. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 

Chủ trì trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổ chức thi cuối khoá bồi 
dưỡng tiếng DTTS theo quy định. 

3. Khoa Sư phạm 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường liên quan tham mưu đội ngũ 
nhà giáo giảng dạy; tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS. 

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh – sinh viên và 
các đơn vị thuộc Trường có liên quan thường xuyên rà soát đội ngũ nhà giáo và 
cử đi học tập, bồi dưỡng về tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức xây dựng, rà soát cập 
nhật chương trình, tài liệu giảng dạy tiếng DTTS. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị và các đơn 
vị có liên quan trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng bố trí cơ sở vật chất, trang 
thiết bị đảm bảo cho hoạt động tổ chức bồi dưỡng. 

4. Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị 
Chủ trì, phối hợp với khoa Sư phạm và các đơn vị có liên quan tham mưu 

cho Hiệu trưởng bố trí cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo cho hoạt động của tổ chức 
bồi dưỡng tiếng DTTS. 

5. Phòng Tài chính – Kế toán 

Chủ trì, phối hợp với khoa Sư phạm, phòng Quản lý Đào tạo tham mưu cho 
Hiệu trưởng trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, học phí, lệ phí,… 
tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na. 
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Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thanh quyết toán 
hợp đồng thỉnh giảng, kinh phí giảng dạy cho nhà giáo, kinh phí bồi dưỡng đội 
ngũ nhà giáo học tập, bồi dưỡng phục vụ tổ chức đào tạo tiếng DTTS. 

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương đủ về số 
lượng; có cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn phù hợp; có năng lực nghề 
nghiệp, trình độ, kiến thức, kỹ năng; chủ động, sáng tạo trong công việc phục vụ 
yêu cầu phát triển KT-XH nhanh và bền vững của tỉnh. Việc bồi dưỡng tiếng 
DTTS Ba Na cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong 
lực lượng công an, quân đội là rất cần thiết. 

Với kinh nghiệm đã có và năng lực hiện tại, Trường Cao đẳng Kon Tum 
đáp ứng tốt các yêu cầu về tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na (theo Thông tư 
số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) cho người DTTS; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ 
trong lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền 
núi ở tỉnh Kon Tum. 

2. Kiến nghị  
Căn cứ vào sự cần thiết, cơ sở pháp lý về tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS 

Ba Na, Trường Cao đẳng Kon Tum kiến nghị: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét Đề án “Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc 

thiểu số Ba Na cho người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ 
quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội” của Trường Cao đẳng Kon Tum 
nhằm giúp cho Trường đủ điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 
quan trọng mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum đã giao cho Trường trong công 
tác bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Kon Tum. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 



1 

Ph
ụ 

lụ
c 

I 
Đ

IỀ
U

 K
IỆ

N
 C

Ơ
 S

Ở
 V

Ậ
T

 C
H

Ấ
T

, T
R

A
N

G
 T

H
IẾ

T 
BỊ

  Đ
Ể

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 Đ

Ề
 Á

N
T

Ổ
 C

H
Ứ

C
 B

Ồ
I D

Ư
Ỡ

N
G

 V
À

 C
Ấ

P 
C

H
Ứ

N
G

 C
H

Ỉ T
IẾ

N
G

 D
Â

N
 T

Ộ
C

 T
H

IỂ
U

 S
Ố

 
C

Ủ
A

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

Đ
V

T
 

Số
 lư

ợn
g 

Tổ
ng

 c
ộn

g 
T

rụ
 sở

 
ch

ín
h 

K
h

oa
 K

in
h 

tế
 - 

N
ôn

g 
L

âm
 v

à 
K

hu
 th

ực
 

ng
hi

ệm
 

K
h

oa
 Y

 
- 

D
ượ

c 

K
ho

a 
K

ỹ 
th

uậ
t- 

C
ôn

g 
ng

hệ
 v

à 
cá

c 
T

ru
n

g 
tâ

m
 

I 
D

iệ
n 

tíc
h 

đấ
t s

ử 
dụ

ng
 

m
2  

66
.6

39
,2

6 
16

7.
18

8,
5 

1.
74

2,
2 

57
.9

52
,0

 
29

3.
52

1,
96

 

1.
 

D
iệ

n 
tíc

h 
đấ

t x
ây

 d
ựn

g 
m

2  
7.

98
1,

0 
1.

50
0,

0 
1.

45
1,

0 
7.

56
7,

0 
18

.4
99

,0
 

2.
 

D
iệ

n 
tíc

h 
đấ

t l
ưu

 k
hô

ng
 

m
2  

58
.6

58
,2

6 
16

5.
68

8,
5 

29
1,

2 
50

.3
85

,0
 

27
5.

02
2,

96
 

II
 

D
iệ

n 
tíc

h 
sà

n 
xâ

y 
dự

ng
 

 
 

 
 

 
 

1.
 

K
hu

 h
iệ

u 
bộ

 
m

2  
1.

64
0 

 
 

1.
45

0 
3.

09
0,

0 

2.
 

Ph
òn

g 
họ

c 
lý

 th
uy

ết
 

 
 

 
 

 
 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

22
 

03
 

05
 

13
 

43
 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
3.

34
4 

14
4 

27
5 

1.
31

0 
5.

07
3,

0 

3.
 

Ph
òn

g,
 x

ưở
ng

 th
ực

 h
àn

h 
 

 
 

 
 

 



2 

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

Đ
V

T
 

Số
 lư

ợn
g 

Tổ
ng

 c
ộn

g 
T

rụ
 sở

 
ch

ín
h 

K
h

oa
 K

in
h 

tế
 - 

N
ôn

g 
L

âm
 v

à 
K

hu
 th

ực
 

ng
hi

ệm
 

K
h

oa
 Y

 
- 

D
ượ

c 

K
ho

a 
K

ỹ 
th

uậ
t- 

C
ôn

g 
ng

hệ
 v

à 
cá

c 
T

ru
n

g 
tâ

m
 

3.
1 

Ph
òn

g,
 x

ưở
ng

 th
ực

 h
àn

h 
ng

hề
 

 
 

 
 

 
 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

 
 

 
08

 
08

 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
 

 
 

13
.1

44
 

13
.1

44
,0

 

3.
2 

Ph
òn

g 
th

í n
gh

iệ
m

 
 

 
 

 
 

 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

02
 

04
 

05
 

 
11

 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
19

5 
78

 
24

0 
 

51
3,

0 

3.
3 

Ph
òn

g 
họ

c 
m

áy
 tí

nh
 

 
 

 
 

 
 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

03
 

 
03

 
02

 
08

 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
20

0 
 

14
4 

80
 

42
4 

3.
4 

Ph
òn

g 
họ

c 
ng

oạ
i n

gữ
 

 
 

 
 

 
 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

02
 

 
 

 
02

 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
10

0 
 

 
 

10
0 



3 

T
T

 
N

ội
 d

un
g 

Đ
V

T
 

Số
 lư

ợn
g 

Tổ
ng

 c
ộn

g 
T

rụ
 sở

 
ch

ín
h 

K
h

oa
 K

in
h 

tế
 - 

N
ôn

g 
L

âm
 v

à 
K

hu
 th

ực
 

ng
hi

ệm
 

K
h

oa
 Y

 
- 

D
ượ

c 

K
ho

a 
K

ỹ 
th

uậ
t- 

C
ôn

g 
ng

hệ
 v

à 
cá

c 
T

ru
n

g 
tâ

m
 

4.
 

Th
ư 

vi
ện

 
m

2  
72

4 
 

 
15

1 
87

5 

5.
 

K
ý 

tú
c 

xá
 

 
 

 
 

 
 

Số
 p

hò
ng

 
ph

òn
g 

80
 

 
 

40
 

12
0 

D
iệ

n 
tíc

h 
m

2  
3.

51
6 

 
 

1.
94

0 
5.

45
6 

6.
 

N
hà

 k
há

ch
 

m
2  

82
3 

 
 

49
4 

1.
31

7 

7.
 

N
hà

 ă
n 

m
2  

42
8 

 
 

33
5 

76
3 

8.
 

H
ội

 tr
ườ

ng
 

m
2  

84
8 

 
25

0 
76

3 
1.

86
1 

9.
 

C
ác

 p
hâ

n 
kh

u 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

N
hà

 th
i đ

ấu
 đ

a 
nă

ng
 

m
2  

72
6 

 
 

 
72

6 

Sâ
n 

vậ
n 

độ
ng

 
m

2  
4.

80
0 

 
 

3.
37

5 
8.

17
 

 
 



1 

Ph
ụ 

lụ
c 

II
 

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 N
H

À
 G

IÁ
O

 C
Ơ

 H
Ữ

U
T

H
A

M
 G

IA
 G

IẢ
N

G
 D

Ạ
Y

 T
IẾ

N
G

 D
Â

N
 T

Ộ
C

 T
H

IỂ
U

 S
Ố

 
C

Ủ
A

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 K

O
N

 T
U

M
 

 

T
T

 
H

ọ 
và

 tê
n 

N
gà

y 
si

nh
 

C
hứ

c 
vụ

 
C

hứ
c 

da
nh

 n
gh

ề 
ng

hi
ệp

 
T

rì
nh

 
độ

 
C

hu
yê

n
 

m
ôn

 

N
gh

iệ
p 

vụ
 sư

 
ph

ạm
 

C
hứ

ng
 

ch
ỉ 

tiế
ng

 
D

T
T

S
 

G
h

i 
ch

ú
 

1.
  

N
gu

yễ
n 

Th
ị  

H
ạn

h 
28

/6
/1

98
4 

G
iả

ng
 

vi
ên

 
G

iả
ng

 v
iê

n 
C

Đ
SP

 
(h

ạn
g 

III
) 

Đ
ại

 
họ

c 

Tổ
ng

 
hợ

p 
N

gữ
 

vă
n 

N
V

S
P

 
gi

ản
g 

vi
ên

 
Đ

H
, C

Đ
 

Ti
ến

g 
B

a 
N

a,
 

tiế
ng

 
L

ào
 

 

2.
  

Tr
ần

 T
hị

  
H

ằn
g 

10
/8

/1
98

8 
G

iả
ng

 
vi

ên
 

G
iả

ng
 v

iê
n 

CĐ
SP

 
(h

ạn
g 

III
) 

Đ
ại

 
họ

c 

Tổ
ng

 
hợ

p 
N

gữ
 

vă
n 

N
V

S
P

 
gi

ản
g 

vi
ên

 
Đ

H
, C

Đ
 

Ti
ến

g 
B

a 
N

a,
 

tiế
ng

 
L

ào
 

 

3.
  

N
gu

yễ
n 

Th
ị  

H
ươ

ng
 

20
/5

/1
98

0 
P

hó
 

trư
ởn

g 
kh

oa
   

G
iả

ng
 v

iê
n 

CĐ
SP

 
(h

ạn
g 

II)
 

Th
ạc

 
sĩ

 
V

ăn
 

họ
c 

N
V

S
P

 
gi

ản
g 

vi
ên

 
Đ

H
, C

Đ
 

Ti
ến

g 
B

a 
N

a,
 

tiế
ng

 
L

ào
 

 

D
an

h 
sá

ch
 n

ày
 c

ó:
 3

 n
hà

 g
iá

o.



1 

Phụ lục III 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG 

DÂN TỘC THIỂU SỐ BA NA 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG 
DÂN TỘC THIỂU SỐ BA NA 

 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong chương trình, học viên đạt được những mục tiêu sau: 
1. Kiến thức  

 - Có vốn từ ngữ nhất định (bao gồm cả thành ngữ, tục ngữ, câu đố) theo 
các chủ đề học tập và xác định được các hiện tượng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, 
từ đa nghĩa bằng tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum.   

- Trình bày được một số mẫu câu đơn (câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu 
khiến, câu cảm thán) và câu ghép thường dùng bằng tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum. 

- Nêu và xác định được một số thành phần câu cơ bản (chủ ngữ, vị ngữ, 
trạng ngữ) bằng cách trả lời câu hỏi bằng tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum. 

- Có hiểu biết cơ bản về văn hóa, phong tục, tập quán, cách giao tiếp, ứng 
xử thông thường của đồng bào dân tộc Ba Na ở tỉnh Kon Tum. 

2. Kỹ năng 

- Có khả năng nghe - hiểu được ý kiến của đồng bào Ba Na ở tỉnh Kon Tum 
về những vấn đề đơn giản trong cuộc sống. Nghe - hiểu được ý chính của những 
mẫu chuyện, bản tin ngắn, những bài đơn giản phổ biến kiến thức khoa học, phổ 
biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng Ba Na ở 
tỉnh Kon Tum. 

- Có khả năng trò chuyện được bằng tiếng Ba Na với đồng bào Ba Na ở 
tỉnh Kon Tum về những vấn đề gần gũi, thiết thực trong cuộc sống. Nói lại được 
ý chính của cuộc trao đổi, của những mẫu chuyện, bản tin ngắn, thông báo,... đã 
nghe, đã đọc bằng tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum.  

- Đọc được rõ ràng, tương đối trôi chảy và trả lời được ý chính của những 
văn bản ngắn, đơn giản (mẫu truyện, bản tin, bài văn, bài thơ, bài phổ biến khoa 
học, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, 
bài hát...) về tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum. Thuộc một số tục ngữ, thành ngữ, ca 
dao, bài văn vần, bài hát phổ biến của đồng bào dân tộc Ba Na ở tỉnh Kon Tum.  

- Viết rõ nét và tương đối đúng chính tả đoạn văn ngắn, bức thư ngắn, thông 
báo, đoạn văn tự sự hoặc thuyết minh đơn giản bằng tiếng Ba Na ở tỉnh Kon Tum.  

3. Thái độ 
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 Ý thức được học tiếng Ba Na là một trong những nhiệm cơ bản của mỗi 
cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm góp phần thực hiện 
có chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cá nhân.  

Có thái độ đúng đắn, ủng hộ tích cực, và tích cực, chủ động tham gia trong 
học tập cũng như vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào trong đời sống sinh 
hoạt và lĩnh vực công tác của mình với người đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

II. THỜI LƯỢNG DẠY HỌC CHUNG: 350 tiết, trong đó lý thuyết: 210 
tiết (60%) và thực hành: 140 tiết (40%). 

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG 

Chương trình được thiết kế thành các cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một 
chủ đề và gồm một số bài học tích hợp với thực tiễn đời sống văn hóa, kinh tế, xã 
hội của đồng bào dân tộc Ba Na ở tỉnh Kon Tum. Mỗi bài học đều gồm các phần: 
Bài học, từ ngữ - ngữ pháp, luyện nghe - luyện nói, luyện viết. Các phần trong bài 
học liên kết với nhau qua hệ thống chủ đề học tập theo mô hình sau: 

- Bài đọc: Rèn cho học viên các kỹ năng đọc, nghe và nói, đồng thời cung 
cấp vốn từ, tăng cường khả năng diễn đạt, trang bị cho học viên những hiểu biết 
cần thiết về đời sống. 

- Từ ngữ - ngữ pháp: Giúp học viên mở rộng vốn từ, trang bị những kiến 
thức sơ giản về từ ngữ, ngữ pháp tiếng dân tộc, làm nền cho việc rèn luyện kỹ 
năng dùng từ, đặt câu. 

- Luyện nghe: Rèn cho học viên kỹ năng nghe thông qua các hình thức nghe 
đọc, nghe kể chuyện, nghe câu hỏi, nghe ý kiến trao đổi của giáo viên, của học 
viên cùng lớp… 

- Luyện nói: Rèn cho học viên kỹ năng nói thông qua các hình thức trả lời 
câu hỏi; nói theo đề tài,… 

- Luyện viết: Rèn kỹ năng viết chữ, viết chính tả câu văn, đoạn văn ngắn; 
viết bức thư ngắn, mẫu tin, đoạn văn tự sự, thuyết minh,… đơn giản. 

- Thời lượng cho một chương, bài tùy thuộc nội dung từng chủ đề. Số tiết 
dành cho luyện nghe - luyện nói chiếm khoảng 60% thời gian của bài học. Số tiết 
dành cho cho bài đọc, từ ngữ - ngữ pháp, luyện viết chiếm khoảng 40% thời gian 
của bài học. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

Căn cứ vào quy định của chương trình khung và thực tiễn địa phương, 
chương trình chi tiết phân lượng cụ thể như sau: 
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TT 
 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

1 

(33 
tiết) 

A. GIỚI THIỆU CHUNG 

B. NỘI DUNG 

CHĂL I. ŨNH HNAM PĂNG HƠDRUNG 
HƠDRE H  

 GIA ĐÌNH VÀ DÒNG TỘC 

Ơ Ơ Ơ ‘NGLA
           GIỚI THIỆU BẢN THÂN 

Ơ Ơ –
Ơ Ơ |

           GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH – DÒNG 
TỘC 

 ERIH LÂM Đ  

            QUAN HỆ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

. PƠMAI Y BIA  

 CHỊ Y BIA  

Ơ Ă Ơ Ơ

 GIA ĐÌNH VÀ NGHỀ NGHIỆP 

 H HNAM NHÔN. 

 GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI  
TƠBĂT HƠDRA P CHĂL I 

3 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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TT 
 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

2 

(32 
tiết) 

CHĂL II. KUENG – PƠLE  

 XÓM LÀNG 

. TƠDRONG ERIH SA LÂM PƠLẼI
 CUỘC SỐNG TRONG LÀNG  

. KHONG YUƠ  LÂM ERIH ĐE KON 
BAHNAR 

 ĐỒ DÙNG SINH HOẠT CỦA NGƯỜI 
BAHNAR  

 HNAM Ơ Ư  KON BAHNAR  
 NHÀ SÀN CỦA NGƯỜI BAHNAR 

 KRĂ Ơ  

 GIÀ LÀNG  

 ĐON BĂT PƠLEI PƠLA  

 TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM 

 DÊH CHAR HƠ{LIH 'NAO 

 QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI 
TƠBĂT Ơ P CHĂL II  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

3 

(32 
tiết) 

CHĂL III. 
 

THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 HƠYUH PLEI TEH TƠ CHAR KÔNG 
MƠMÂT  

 KHÍ HẬU Ở TÂY NGUYÊN 

 BRI KÔNG  

 RỪNG NÚI 

30 26 12 2 

  KRONG ĐAK BLA. 
  SÔNG Đ  

 PRING WEI KON KIE K BRI CHAR 
KÔNG MƠMÂT 

 BẢO VỆ THÚ RỪNG TÂY NGUYÊN 
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TT 
 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

 PRING WEI TƠDRONG ERIH JU M 
DĂR. 
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 LUẬT PRING WEI TƠDRONG ERIH 
JU M DĂR. 
 LUÂT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

TƠBĂT HƠDRA  CHĂL III 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

4 

(38 
tiết) 

CHĂL IV. KHÔI JUA 'LÂNG RO  
KON KÔNG 

TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ DÂN TỘC 

. HƠBE N AO ĐE KON BAHNAR  

 TRANG PHỤC NGƯỜI BAHNAR 

 TƠXIT  MAI 

 ĐÍNH HÔN  

 GÂNG KƠPÔ 

         LỄ HỘI ĐÂM TRÂU 

* Đi thực tế 

 KHUL CH&NG  CHÊNG 

 ĐỘI CỒNG CHIÊNG 

 WEI  PƠM LƠLAN TƠDRONG 
‘LÂNG RO 

 BẢO TỒN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN 
TỘC 

 TƠIUNG TƠDRONG HƠRIH 'NAO 

 XÂY DỰNG NẾP SỐNG MỚI 
TƠBĂT Ơ  CHĂL IV. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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2 
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TT 
 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

 5 

(32 
tiết) 

CHĂL V. TEH ĐAK KON BƠNGAI VIÊT 
NAM 

 ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI VIỆT 
NAM 

 TEH ĐAK VIÊT NAM 

 ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM 

 KON BAHNAR  

 NGƯỜI BAHNAR 

 TƠ DRONG JANG ĐE KON BAHNAR 

 SINH HOẠT CỦA NGỜI BAHNAR 

 ĐE  OH HƠDRUNG KON 
KÔNG 

 CÁC DÂN TỘC ANH EM 

 TƠGUÂT HƠDRUNG BƠNGAI 
 ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

 BƠNGAI KH  PRAN HƠDRUNG 
CHAR KÔNG MƠMÂT  

 ANH HÙNG TÂY NGUYÊN 

Ơ Ă Ơ Ă  V 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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TT 
 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

6 

(33 
tiết) 
 

CHĂL VI. KHUL MU Đ   ’{OK HỒ 

 ĐẢNG VÀ BÁC HỒTƠBĂT 
HƠDRA   

 KHUL  ĐON KONG SANG 
VIỆT NAM 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 KHUL M&NH ĐON, {OK HÔ PA|NG 
TƠDRONG TƠGUÂT ĐON 

 ĐẢNG, BÁC HỒ VÀ SỰ ĐOÀN KẾT 

. Ơ Ơ  BƠNGAI LÂM KHUL 
M&NH ĐON 

 KẾT NẠP ĐẢNG 

 CHĂ TRONG  TEH ĐAK 

 TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 

AI 5. BƠNGAI PƠGÂR MĂ GƠGÂL 

 NGƯỜI LÃNH TỤ ĐẦU TIÊN 

 TƠDRONG GAH {OK HÔ 

 CHUYỆN BÁC HỒ 

TƠBĂT HƠDRA  CHĂL VI  

31 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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(38 
tiết) 

CHĂLVII. TƠDRONG JANG SA 

 LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

. CHOH CHOI PƠTĂM 

 TRỒNG TRỌT 

* Đi thực tế    
 TƠDRONG JANG SA 

 CÔNG VIỆC LÀM ĂN 

 TANH BRAI 

 DỆT THỔ CẨM 

 KHÔI JUĂT  JANG PƠ'NAM 

31 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 
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Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

 TRUYỀN THỐNG LAO ĐỘNG CẦN 
CÙ 

 Ơ Ơ  TƠMAM 
 PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

. KHÔI  SO ĐE KON BAHNAR 
NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC 
BAHBAR 

TƠBĂT Ơ  CHĂL VII  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

8 

(38 
tiết) 

CHĂL VIII. TƠDRONG HLÔH WAO 
PĂNG BƠTHO PƠ'LÂNG  
 KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤCTƠBĂT  

. 'NHĂK TƠDRONG HLÔH WAO LÂM 
ERIH 

 ĐƯA KHOA HỌC VÀO ĐỜI SỐNG 

. HNAM KƠMA& U H HƠYUH ĐAK 
IA LI 

 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA LI 
 PƠTĂM BƠNGAI  

 TRỒNG NGƯỜI 
* Đi thực tế  

 KHÔI JUĂT GĂT PƠHRĂM 

 TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC 

. BƠNGAI PƠ GÂR HNAM TRƯN 

 NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG
Ơ  KUƠNH 

KUANH  

           BÀI TRỪ MÊ TÍN DỊ ĐOAN 

Ơ Ă  VIII. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

0 

9 

(38 
tiết) 

Ă Ơ
 CHĂM SÓC SỨC KHỎETƠBĂT  

31 

 

17 

 

12 

 

2 
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Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

. WEI HƠKÂU PRAN JĂNG 

 GIỮ GÌN CƠ THỂ KHỎE MẠNH 

. NÂR KRAO TƠKƠI TÔM ĐI ĐA|NG 
TƠRING PƠJUĂT HƠKÂU   

 LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ 
DỤC 

. HNAM PƠGANG BỆNH VIỆN 

 Ơ
 CHỮA BỆNH 

 WEI SƠGAIH DÂT PƠRAN 

 VỆ SINH PHÒNG DỊCH 

* Đi thực tế   
 PƠGÂT YUƠ MA TU& CAI NGHIỆN 

MA TÚY 

Ơ  CHĂL IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

0 
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(36 
tiết) 

CHĂL X. Đ
 BẢO VỆ TỔ QUỐC  

 T¥DRONG WEI TEH §AK  

 VIỆC BẢO VỆ TỔ QUỐC 

BÔ$ ‘BÔ$ Đ   

 ĐI BỘ ĐỘI 
 CHAR KÔNG MƠMÂT B& LEH KƠ 

ĐE AYĂT 

           TÂY NGUYÊN BẤT KHUẤT 

. WEI WER TƠTRONG SƠNÊP 

 GIỮ GÌN HÒA BÌNH 

. PRING WEI PƠGÂR SƠNÊP HUAI 
Ơ  TƠXĂL  

 BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
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Lý 
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Thực 
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Kiểm 
tra 

. Ơ Ă
 BẢO VỆ BIÊN GIỚI 
Ơ Ă Ơ Ă

ÔN TẬP CUỐI KHOÁ 
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Tổng cộng 350 200 140 10 

V. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA HỌC 
VIÊN 

Thực hiện theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ 
Trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 
tiếng dân tộc thiểu số.  

1. Phương thức đánh giá. Việc đánh giá kết quả học tập của học viên 
được thực hiện theo các phương thức sau: 

- Đánh giá thường xuyên (trong mỗi giờ lên lớp).  
- Đánh giá định kỳ (cuối mỗi bài, chương). 
- Đánh giá cuối khóa: Bài thi có lượng kiến thức, kỹ năng theo quy định tại 

Chương trình khung tiếng DTTS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thời gian 
thi cuối khóa đối với chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS Ba Na là 90 phút cho 4 
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; 

- Người học dự thi cuối khoá cần đảm bảo các điều kiện sau:  
+ Đạt điểm trung bình chung các bài kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên 

có hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ có hệ số 2) từ 5,0 trở lên tính theo thang điểm 
10, không có bài kiểm tra nào dưới 2,0 điểm. 

+ Không nghỉ học quá 20% số tiết so với tổng số tiết của chương trình bồi 
dưỡng tương ứng. 

2. Nguyên tắc đánh giá  
- Đánh giá toàn diện kết quả học tập của học viên theo các nội dung được 

nêu trong Chương trình. Những nội dung được chú trọng như các kỹ năng nghe 
và nói sẽ được kiểm tra, đánh giá nhiều hơn, thường xuyên hơn; các kỹ năng đọc 
và viết sẽ được đánh giá ít hơn, với yêu cầu đơn giản hơn. 

- Hình thức đánh giá: 
+ Các kỹ năng nghe, nói, đọc thành tiếng được đánh giá bằng hình thức vấn 

đáp từng học viên. 
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+ Các kỹ năng dùng từ, đặt câu, đọc - hiểu được đánh giá bằng những câu 
hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở. 

+ Các kỹ năng viết chữ, viết chính tả được đánh giá bằng bài viết. 
+ Kỹ năng viết đoạn văn được đánh giá bằng bài viết tự luận. 
3. Cấp chứng chỉ 
- Cuối khóa học, những học viên đạt yêu cầu học tập được cấp chứng chỉ. 
- Việc xét kết quả học tập để cấp chứng chỉ cho học viên cần dựa trên kết 

quả của cả quá trình học tập và kỳ thi cuối khóa theo quy định (điểm trung bình 
chung toàn khóa theo thang điểm 10, trong đó: Điểm kiểm tra thường xuyên có 
hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ có hệ số 2, điểm thi cuối khóa có hệ số 3). Xếp loại 
cụ thể như sau: 

+ Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 8,0 đến 10 điểm, xếp loại: Giỏi; 
+ Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 6,5 đến dưới 8,0 điểm, xếp loại: 

Khá; 

+ Điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 5,0 đến dưới 6,5 điểm, xếp loại: 
Trung bình. 

- Người học có điểm thi cuối khóa dưới 5,0 thì được bảo lưu các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kỳ và được phép thi lại 01 lần để đánh giá hoàn thành 
chương trình. 

VI. VỀ CÁC LOẠI HÌNH DẠY HỌC 

1. Học tập trung một đợt tại các lớp học theo thời gian quy định trong 
Chương trình. Kết thúc khóa học, học viên dự thi và nhận chứng chỉ. 

2. Học tập trung nhiều đợt, mỗi đợt hoàn thành một phần nội dung quy định 
trong Chương trình. Kết thúc khóa học, học viên dự thi và nhận chứng chỉ. 

3. Học bán tập trung: Học viên vừa công tác vừa theo học một số buổi trong 
tuần hoặc một số ngày trong tháng. Kết thúc khóa học, học viên dự thi và nhận 
chứng chỉ. 

4. Tự học có hướng dẫn: Học viên tự học qua tài liệu. Kết thúc mỗi phần 
được quy định trong Chương trình và tài liệu, học viên được giáo viên hướng dẫn 
tiếp cho đến hết chương trình học. Kết thúc khoa học, học viên dự thi và nhận 
chứng chỉ./. 


